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	TT
	Chủ đề
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN KQ 
	TL
	TN KQ
	TL
	TN KQ
	TL
	TN KQ
	TL
	

	1
	Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng
	1. Thiết bị vào ra
	3
	
	3
	
	
	1
	
	
	25%

	
	
	2. Phần mềm máy tính
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	15%

	
	
	3. Quản lí dữ liệu trong máy tính
	7
	
	3
	
	
	1
	
	
	35%

	2
	Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet
	3
	
	3
	
	
	
	
	1
	25%

	Tổng 
	16
	
	12
	
	
	2
	
	1
	31

	Tỉ lệ %
	40
	30
	20
	10
	100

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%

















2. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
MÔN: TIN HỌC -  LỚP 7
NĂM HỌC 2023-2024
	TT
	Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng
	1. Thiết bị vào ra
	 Nhận biết
Biết và nhận ra được các thiết bị vào ra trong mô hình thiết bị máy tính, tính đa dạng và hình dạng của các thiết bị. (Chuột, bàn phím, màn hình, loa, màn hình cảm ứng, máy quét, camera, …) (Câu 1)
– Biết được chức năng của một số thiết bị vào ra trong thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin. (Chuột, bàn phím, màn hình, loa, màn hình cảm ứng, 
máy quét, camera, …) (Câu 2, 3)
Thông hiểu
–  Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách sẽ gây ra lỗi cho các thiết bị và hệ thống xử lí thông tin. (Câu 4,5,6)
Vận dụng
– Thực hiện đúng các thao tác với các thiết bị thông dụng của máy tính. 
(Câu 29)
	3TN
	3TN
	1TL
	

	
	
	2. Phần mềm máy tính
	Nhận biết 
– Nêu được tên một số phần mềm ứng dụng đã sử dụng (Phần mềm luyện gõ phím, Word, Paint, …) (Câu 7, 8)
- Nêu được phần mở rộng của các phần mềm ứng dụng đã học (Câu 9)
Thông hiểu
–  Giải thích được chức năng điều khiển của hệ điều hành, qua đó phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng dụng. (Câu 10, 11)
– Phân biệt được loại tệp thông qua phần mở rộng.(Câu 12)
	3TN
	3TN
	
	

	
	
	



3. Quản lí dữ liệu trong máy tính
	Nhận biết 
–  Biết được tệp chương trình cũng là dữ liệu, có thể được lưu trữ trong máy tính. (Câu 13, 14, 15)
–  Nêu được một số biện pháp để bảo vệ máy tính cá nhân, tài khoản và dữ liệu cá nhân. (Cài mật khẩu máy tính, đăng xuất tài khoản khi hết phiên làm 
việc, sao lưu dữ liệu, quét virus…)
(Câu 16,17, 18, 19)
Thông hiểu
- Nêu được ví dụ về biện pháp bảo vệ dữ liệu như sao lưu, phòng chống virus, … (Câu 20, 21, 22)
Vận dụng
–  Thao tác thành thạo với tệp và thư mục khi làm việc với máy tính để giải quyết các nhiệm vụ khác nhau trong học tập và trong cuộc sống. (Câu 30)

	7TN
	3TN
	1TL
	

	2
	Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet
	Nhận biết
–  Nhận biết một số website là mạng xã hội (Facebook, YouTube, Zalo, Instagram …) (Câu 23)
–  Nêu được tên kênh và thông tin trao đổi chính trên kênh đó như Youtube cho phép trao đổi, chia sẻ …về Video; Website nhà trường chứa các thông tin về hoạt động giáo dục của nhà trường, ...) (Câu 24)
–  Nêu được một số chức năng cơ bản của mạng xã hội: kết nối, giao lưu, chia sẻ, thảo luận và trao đổi thông tin… (Câu 25)
Thông hiểu
– Nêu được ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái. (Câu 26, 27, 28)
Vận dụng
– Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một mạng xã hội để giao lưu 
và chia sẻ thông tin: tạo tài khoản, hồ sơ trực tuyến, kết nối với bạn cùng lớp, 
chia sẻ tài liệu học tập, tạo nhóm trao đổi …. (Câu 31)
	3TN
	3TN
	
	1TL

	Tổng
	
	14
	12
	4
	1

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%




ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1
MÔN: TIN HỌC 7
THỜI GIAN 45 PHÚT
NĂM HỌC 2023-2024

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng. 
Câu 1. Thiết bị nào nhận thông tin từ máy tính đưa ra bên ngoài?
A. Màn hình, loa, máy in.		B. Bàn phím, chuột, micro		
C. Ổ cứng, micro.			D. Màn hình, micro
Câu 2. Thiết bị nào tiếp nhận thông tin và chuyển thông tin vào máy tính?
A. Màn hình, loa, máy in.		B. Bàn phím, chuột, micro, ...	
C. Ổ cứng, micro.			D. Bàn phím, máy in.
Câu 3. Thiết bị nào xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài?
A. Máy ảnh.		B. Màn hình. 			C. Loa.		D. Micro.
Câu 4. Khi đang sử dụng máy tính bàn mà đột ngột rút dây nguồn ra thì máy tính sẽ bị gì?
A. Bàn phím bị liệt	
B. Toàn bộ dữ liệu máy tính không còn
C. Chuột máy tính sẽ bị hư	
D. Các linh kiện điện tử trong máy tính sẽ mau hư
Câu 5. Khi sử dụng máy tính mà dùng các vật sắc nhọn tác động lên màn hình thì, ...
A. Màn hình máy tính có thể bị hư hỏng
B. Màn hình máy tính bình thường, không sao hết
C. Máy tính bị tắt
D. Các phần mềm trong máy tính không hoạt động
Câu 6. Việc nào nên làm khi sử dụng máy tính?
A. Để đồ uống gần chuột, bàn phím 	
B. Tắt máy tính bằng cách ngắt điện đột ngột
C. Rút điện trước khi lau dọn máy tính	
D. Thao tác tùy tiện, không theo hướng dẫn
Câu 7. Phần mềm nào sau đây không phải là một hệ điều hành?
A. Windows 7          B. Windows 10.      C. Windows Explorer.        D. Windows Phone.
Câu 8. Phần mềm nào sau đây là phần mềm để duyệt web?
A. Paint              B. Windows 10            C. MS Word                 D. Google Chrome
Câu 9. Phương án nào sau đây là phần mở rộng của tệp dữ liệu âm thanh?

A.  .sb3	B.  .com	C. .avi	D.   .mp3
Câu 10. Việc nào sau đây là chức năng của Hệ điều hành?
A. Vẽ thêm cho ngôi nhà một cửa sổ.	
B. Khởi động phần mềm đồ họa máy tính.
C. Vẽ hình ngôi nhà mơ ước của em. 	
D. Tô màu đỏ cho mái ngói.
Câu 11. Việc nào sau đây là chức năng của phần mềm ứng dụng?
A. Tải tệp phông chữ từ Internet xuống thư mục Download của máy tính.
B. Thay đổi phông chữ cho một đoạn văn bản từ Times New Roman sang Arial.
C. Xoá tệp phông chữ khỏi thư mục Download của máy tính.
D. Sao chép tệp phông chữ từ thư mục Download sang thư mục Fonts.
Câu 12. Ghép mỗi phần mở rộng ở cột bên trái với một loại tệp tương ứng ở cột bên phải.
	Phần mở rộng
	Loại tệp

	1)  .mp3,  .wma,  .wav
	a) Video

	2)  .jpg,  .png,  .gif
	b) Âm thanh

	3)  .mp4,  .avi,  .flv
	c) Hình ảnh


Điền kết quả ghép:       1 - …….; 2 - …...; 3 - ……

Câu 13. Chức năng nào sau đây không phải là của Hệ điều hành?
A. Tạo và chỉnh sữa nội dung một tệp hình ảnh.
B. Quản lí các tệp dữ liệu trên đĩa.
C. Điều khiển các thiết bị vào ra.		
D. Quản lí giao diện giữa người sử dụng và máy tính.
Câu 14. Phương án nào sau đây là phần mở rộng của tệp chương trình máy tính?
A. .com, .exe, .msi.	B. .pptx, .ppt, .odp.
C. .xlsx, .csv, .ods.	D. .docx, .rtf, .odt.
Câu 15. Các tệp chương trình thường có phần mở rộng là gì?
A.   .docx	B.    .exe	C.    .pptx	D.    .txt
Câu 16. Đâu là phần mềm bảo vệ máy tính tránh được virus máy tính?
A.  Microsoft Windows                                 B. Windows Defender 
C. Mozilla Firefox                                         D. Microsoft Word
Câu 17. Cách nào sau đây không thể bảo vệ được dữ liệu máy tính?
A. Sao lưu dữ liệu ở bộ nhớ ngoài (ổ cứng ngoài, USB, thẻ nhớ, ...) hoặc lưu trữ trên Internet nhờ công nghệ đám mây.
B. Cài đặt chương trình phòng chống virus.
C. Đặt mật khẩu mạnh để truy cập vào máy tính hoặc tài khoản trên mạng.
D. Cài đặt tất cả các ứng dụng có trên mạng
Câu 18. Để việc tìm kiếm dữ liệu trong máy tính được dễ dàng và nhanh chóng. Khi đặt tên cho tệp và thư mục em nên:
A. Đặt tên theo ý thích như tên người thân hay thú cưng.
B. Đặt tên sao cho dễ nhớ và dễ biết trong đó chưa gì.
C. Đặt tên giống như trong ví dụ sách giáo khoa.
D. Đặt tên tùy ý, không cần theo qui tắc gì.
Câu 19. Đâu là chương trình máy tính giúp em quản lí tệp và thư mục?
A. File Explorer 	B. Help	C. Microsoft Word          D. Internet Explorer       
Câu 20. Phương án nào sau đây không phải là lợi ích của việc tổ chức lưu trữ tệp trên máy tính một cách hợp lí?
A. Giúp em dễ dàng quản lí công việc không bị nhầm lẫn.
B. Giúp em tìm được tài liệu nhanh hơn khi dữ liệu trên máy tính ngày càng nhiều.
C. Máy tính sẽ chạy nhanh hơn.
D. Giúp em làm việc chuyên nghiệp hơn.
Câu 21. Hãy chọn những phát biểu SAI?
A. Lưu trữ bằng công nghệ đám mây tránh được rơi mất, hỏng dữ liệu.
B. Lưu trữ bằng đĩa CD cần phải có đầu ghi đĩa nhưng dung lượng rất lớn.
C. Lưu trữ bằng đĩa cứng ngoài có dung lượng lớn nhưng kích thước to và nặng khó mang theo 
D. Lưu trữ bằng thẻ nhớ, USB dễ bị rơi, mất dữ liệu nhưng thuận tiện.
Câu 22. Việc nào sau đây là Không đúng khi quản lí tệp và thư mục trên máy tính? 
A. Đặt tên tệp hợp lí, ngắn gọn gợi nhớ đến nội dung của tệp. 
B. Tạo nhiều tệp và thư mục giống nhau trên nhiều ổ đĩa.
C. Các tài liệu cùng loại đặt trong một thư mục.
D. Phân loại dữ liệu trước khi lưu trữ.
Câu 23. Website nào sau đây không phải là mạng xã hội?
	A. https://youtube.com.
	B. ttps://www.facebook.com.

	C. https://zalo.me
	D. https://mail.yahoo.com


Câu 24. Các website sau website nào cho phép người sử dụng có thể xem, chia sẻ, bình luận các video hoặc tải lên video của riêng họ.
	A. Facebook.      
	B.  YouTube.     
	C.  	Zalo.        
	D. Instagram.


Câu 25. Chọn phương án ghép Sai.
Nhược điểm của mạng xã hội là:
A. Lan truyền thông tin nhanh chóng và rộng khắp.
B. Được sử dụng để lấy cắp dữ liệu.
C. Làm ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất và tinh thần của người sử dụng.
D. Là môi trường lí tưởng cho việc bắt nạt và đe doạ trực tuyến. 
Câu 26. KHÔNG nên dùng mạng xã hội cho mục đích nào sau đây?
	A. Giao lưu với bạn bè.
	B. Học hỏi kiến thức.

	C. Bình luận xấu về người khác.
	D. Chia sẻ các hình ảnh phù hợp của mình.


Câu 27. Em sẽ làm gì khi nhận được một clip “2 học sinh trong lớp đang đánh nhau ngoài sân bóng để giải quyết mâu thuẫn” từ bạn bè mình?
A. Ngay lập tức chia sẻ rộng rãi cho bạn bè và người khác
B. Tham gia vào bình luận cổ vũ cho 2 bạn học sinh trong clip đó
C. Báo ngay cho các thầy cô giáo trong trường biết để có hướng giải quyết
D. Chỉ xem và che dấu thông tin về clip đó, không cho các thầy cô giáo biết.
Câu 28. Thông tin có nội dung xấu là gì?
A. Thông tin khuyến khích sử dụng chất gây nghiện.
B. Thông tin kích động bạo lực.
C. Thông tin rủ rê đánh bạc, kiếm tiền.
D. Tất cả các thông tin trong ba phương án trên.
II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 29. (1,0 điểm)
Trên màn hình theo dõi, em thấy một người đứng trước camera an ninh. Người đó có biết em đang theo dõi họ không? Tại sao?
[image: 20220428081638_wm_shs-tin-hoc-7]Câu 30. (1,0 điểm) Cho cây thư mục sau:

Dựa vào cây thư mục trên, em hãy nêu các bước di chuyển tệp tin BinhMinh trong thư mục DiemDen qua thư mục HocTap?
Câu 31. (1,0 điểm)
 “Mạng xã hội là một cộng đồng trực tuyến để mọi người có thể tương tác với nhau. Tùy theo mục đích, các trang mạng xã hội có thể cung cấp những cách giao tiếp khác nhau như: Tin nhắn riêng tư, đưa ra nhận xét trên trang bạn bè, đăng ảnh và video lên, thảo luận học tập, chơi trò chơi trực tuyến, …” Vậy theo em học sinh phổ thông có nên sử dụng mạng xã hội không? Vì sao?

---------- Hết ----------
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MÔN: TIN HỌC 7
THỜI GIAN 45 PHÚT
NĂM HỌC 2023-2024
I. Trắc nghiệm (7,0 điểm) 
Mỗi câu TN trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	A
	C
	C
	D
	D
	B
	B
	1.b, 2.c, 3.a
	A
	A



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	B
	D
	B
	A
	C
	B
	B
	D
	B
	A
	C
	C
	D



II. Tự luận (3,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

	- Qua màn hình theo dõi, em thấy có một người đứng trước camera an ninh. Họ không biết em đang theo dõi họ.
- Vì: camera an ninh chỉ là thiết bị vào mà không phải thiết bị ra. Nó thu hình ảnh trước ống kính và gửi đến nơi em đang theo dõi mà không cho người đứng trước ống kính biết nó gửi thông tin đi đâu, cho ai.
	
0,5


0,5


	Câu 2
	Các bước:
+ Mở thư mục DiemDen
+ Bấm chuột phải vào tệp tin BinhMinh
+ Chọn lệnh Cut
+ Bấm chuột phải vào thư mục HocTap chọn lệnh Paste
	
0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 3
	- Học sinh phổ thông vẫn nên sử dụng mạng xã hội. 
- Vì mạng xã hội giúp các em cập nhật và hiểu các vấn đề của xã hội mới, bớt bị cô lập, gắn kết bạn bè, học tập và chia sẻ thông tin với các bạn, phát triển các kĩ năng xã hội tốt hơn….Tuy nhiên, em sẽ sử dụng mạng xã hội dưới sự giám sát và hỗ trợ của bố mẹ, thầy cô giáo.
	0,5

0,5


	
TỔ CHUYÊN MÔN




Nguyễn Xuân Thọ
	
GIÁO VIÊN RA ĐỀ



 
                          Vũ Thị Thùy 
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1. Mat khau nao sau day la manh nhat? h'
A. 12345678. B. AnMinhKhoa.
C. matkhau. D. 2n#M1nhKhOa.

2. Hay chon nhitng phat biéu sai trong céc phat biéu duéi day:

A. Luu trtt béng cong nghé dam may co thé tranh dwoc roi, mat, héng di liéu.
B. Luu trik bang dia CD can phai cé dau ghi dfa nhung dung Iuong rat 16n.

C. Lwu trtk béng dfa ctrng ngoai vira nhd gon vira c6 dung lugng 16n.

D. Lwu trir béng thé nhé, USB dé b roi, mat di liéu nhung thuan tién.

3. THUC HANH: QUAN Li DU LIEU TRONG MAY TiNH

Nhiém vy

Em héy tao cay thu muc nhu Hinh 3.3 va ((GiaDinh ) —
thuc hién: BinhMinh |
— Déitén thu muc“HoangHon" thanh “ChieuToi". (BanNgay )
— Di chuyén céc tép va thu muc con cla thw —

muc “BinhMinh” sang thu muc “BanNgay”. Diemben ) HoangHon |
— Xoa thu muc “BinhMinh”. PhaoHoa01,jpg
Huéng dan Phactoa02.jpg

Ung dung quan li tép co chirc nang hién - —
thi néi dung ctia cac thu muc va giuP_ emté | Winh33. Sodcdy themus,

chlrc, sap xép cac thu muc va cac tép trén 6 cirng. Phan huéng dan dudi day st dung
File Explorer, tng dung quan Ii tép trong hé diéu hanh Windows 10, d& minh hoa. Tl hé
diéu hanh Windows 7 tré vé trurdc, (rng dung nay c6 tén 1a Windows Explorer.

Khi m& mét thu muc, néi dung thw muc sé xuét hién. Ngoai chirc nang hién thi néi dung
clia thu muc, clra sb thu muc con chira nhiéu biéu twong clia nhiing chirc nang khac nhu
chuyén d@én mét thu muc khac (diéu huéng) hodc giup em quan Ii cac tép va thu muc dé
dang hon.

a) Tao thw muc
— Trén man hinh nén, nhay nut phai chuét, chon New/Folder.

- Mqt thw muc mai c6 tén New Folder duoc tao ra. Em co thé @it tén mai cho thu muc,
chang han “DuLich”.
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